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Bộ, tỉnh: Tỉnh Khánh Hòa Mẫu số 09b-CK/TSC 
 

Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang 
 

 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: TRƯỜNG MẦM NON TÂN LẬP 1 
 

 

Mã đơn vị: 1132500 
 

 

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp 
 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP 

Năm 2024 
 

STT 
Danh mục trụ sở làm 
việc, cơ sở hoạt động 

sự nghiệp 

Công khai về đất Công khai về nhà 

Ghi 
chú 

Diện 
tích 

Giá trị 
quyền sử 
dụng đất 
theo sổ kế 

toán  

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai 

Năm 
sử 

dụng 

Tổng 
diện tích 
sàn sử 
dụng 

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai 

(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2)) 

Trụ sở 
làm 
việc 

Hoạt động sự nghiệp 

 

Sử dụng khác Nguyên giá 
Giá trị còn 

lại 

Trụ sở 
làm 
việc 

Hoạt động sự nghiệp 

Sử dụng khác Không 
kinh 

doanh 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh, 
liên kết 

 

Không 
kinh 

doanh 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên  
doanh, 

liên 
kết 

Sử 
dụng 
hỗn 
hợp 

(m2) 
 

(Nghìn 
đồng) 

 

(m2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 
A Đất Cớ sở 2 84 
trinh phong tại 01 

458 2.748.000     458                    

2 

Đất quản lý vị trí 1 
loại 2 tại 18 Nguyễn 
Thiện Thuật - Tân 
lập- Nha trang - 
Khánh Hòa 

1.836 22.946.250     1.836                    

3 
Nhà Cớ sở 1 84 
trinh phong 

        2014 622 629.822       622           

4 Nhà để xe         2004 27 13.780       27           

5 
Phòng học nhà trẻ 
,mẫu giáo 

        2004 1.796 2.808.049   561.610     1.796           

6 
Phòng học, Phòng 
chức năng 

        2018 600 1.417.674   755.762     600           

 Tổng cộng: 2.294 25.694.250     2.294          3.045 4.869.325   1.317.372     3.045            
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Ngày ..... tháng ..... năm ........... 

Người lập báo cáo Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu) 
 

Trần Thị Thi Hà Thị Hồng Tuyên 
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